
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GDĐT NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 29/TB-HĐTD  ngày 10 tháng 5  năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2024) 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Danh sách đủ điều kiện (196 người) 

1 
Nguyễn 

Tất Anh 
Nam 28/11/1995 

Lý Nhân - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Y sỹ x x x         

2 
Lê Thị 

Ngọc Ánh 
Nữ 05/04/1988 

Tuân Chính - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp hành 

chính - văn thư  
x x         

3 

Nguyễn 

Thị Kim 

Cúc 

Nữ 17/09/1978 

Trung Hà - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Lưu 

trữ học và Quản 

trị văn phòng 
 

x x         

4 
Phạm Thị 

Chung 
Nữ 18/12/1983 

Thái Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Quản 

trị văn phòng, 

chuyên ngành 

Văn thư Lưu trữ 

 
  x x   

Con 

thương 

binh 

  

5 
Nguyễn 

Thị Dung 
Nữ 28/10/1987 

Khởi Nghĩa - 

Tiên Lãng - 

Hải Phòng 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

x x x         

                                           
1 Văn bằng TC/CĐ/ĐH về chuyên môn nghiệp vụ hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 

Nguyễn 

Tuấn 

Dũng 

Nam 19/09/1980 

Đoàn Tùng - 

Thanh Miện - 

Hải Dương 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Đại học Kinh tế 

nông nghiệp 
x x x         

7 

Trần Thị 

Hương 

Giang 

Nữ 22/06/1983 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Văn 

thư hành chính  
x x         

8 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Giang 

Nữ 17/07/1991 

Đại Đồng - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân tài 

chính - ngân 

hàng 

x x x         

9 

Đỗ Thị 

Hương 

Giang 

Nữ 15/08/1984 

Thanh Miếu - 

Việt Trì - Phú 

Thọ 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Quản 

lý Lao động và 

Xã hội 

x x x         

10 
Mai Thị 

Giang 
Nữ 18/02/1988 

Yên Thái - Yên 

Mô - Ninh 

Bình 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Kế 

toán 
x x x         

11 
Nguyễn 

Thị Giang 
Nữ 23/06/1998 

Yên Dương - 

Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Quản 

lý nhà nước 
x x x         

12 

Dương 

Thị Thu 

Hà 

Nữ 22/01/1987 

Tam Quan - 

Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Quản 

trị văn phòng 
x x x         

13 
Đỗ Minh 

Hải 
Nữ 20/09/1992 

Tam Hồng - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Văn thư 

viên trung 

Cao đẳng Kế 

toán 
x x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 
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Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 
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Chứng 

chỉ 
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ngữ 

Chứng 
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học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Phúc cấp 

14 
Quảng 

Thị Hạnh 
Nữ 13/06/1984 

Hồng Phương - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Đại học lưu trữ 

học  
x x         

15 

Hoàng 

Thị Thu 

Hằng 

Nữ 07/05/1989 

Quang Yên - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Quản 

trị văn phòng, 

chuyên ngành 

Văn thư - Lưu 

trữ 

 
x x         

16 
Kim Thị 

Hằng 
Nữ 26/01/1987 

Hợp Hòa - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Hành 

chính văn thư  
x x         

17 
Phạm Thị 

Hằng 
Nữ 27/05/1984 

Duy Phiên - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

18 
Nguyễn 

Thị Hằng 
Nữ 06/04/1985 

Hoàng Đan - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x     

Con 

thương 

binh 

  

19 
Lê Thúy 

Hằng 
Nữ 17/02/1979 

Hoàng Đan- 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Quản 

trị văn phòng, 

chuyên ngành 

Văn thư Lưu trữ 

 
x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 
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Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
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Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 
Trần Thị 

Thu Hằng 
Nữ 24/09/1991 

Tiên Lữ - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Hành 

chính Văn thư  
x x         

21 

Lương 

Thị Thu 

Hiền 

Nữ 02/03/1980 
Dữu Lâu - Việt 

Trì - Phú Thọ 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh 

TC ĐH x         

22 
Nguyễn 

Thị Hiền 
Nữ 11/03/1983 

Thái Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Thư 

viện - Thiết bị 

trường học 

x x x     

Con 

bệnh 

binh 

  

23 

Nguyễn 

Thị Minh 

Hoa 

Nữ 20/02/1985 

An Tường - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Công 

nghệ thông tin 
x x TC         

24 
Hoàng 

Thu Hoài 
Nữ 04/10/1992 

Dân Tiến - Võ 

Nhai - Thái 

Nguyên 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Khoa 

học Quản lý, 

chuyên ngành 

Quản lý nguồn 

nhân lực 

x x x     

Người 

dân tộc 

thiểu số 

  

25 
Nguyễn 

Lệ Hoàn 
Nữ 19/11/1978 

Trưng Nhị - 

Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
TC x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 
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học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26 
Ngô Thị 

Huệ 
Nữ 01/09/1990 

TT Tứ Trưng - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Lưu 

trữ học và Quản 

trị văn phòng 
 

x x         

27 
Trần Duy 

Hùng 
Nam 08/11/1976 

Tân Phong - 

Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Văn 

thư lưu trữ  
x ĐH         

28 

Hoàng 

Thị 

Huyền 

Nữ 26/09/1976 

Thanh Vân - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Đại học Tiếng 

Anh 
x ĐH x         

29 
Vũ Thu 

Huyền 
Nữ 30/07/1991 

Bình Dương - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

30 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

Nữ 23/07/1986 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Dược x x x         

31 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hường 

Nữ 10/04/1984 

Triệu Đề - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn 
x x x         

32 
Phan Thị 

Liên 
Nữ 12/05/1990 

Yên Phương - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Lưu 

trữ học  
x x         

33 
Trần Thị 

Xuân Mai 
Nữ 16/12/1985 

Tam Sơn - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 
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Ngoại 
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Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34 
Nguyễn 

Thị Mây 
Nữ 28/03/1982 

An Tường - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin 
x x ĐH         

35 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

Nữ 05/01/1982 
Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

36 

Phạm Thị 

Hồng 

Nhung 

Nữ 17/05/1972 

Đại Thắng - 

Vụ Bản - Nam 

Định 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Sư 

phạm Tiểu học 
x x x         

37 
Bùi Thị 

Nhung 
Nữ 15/04/1974 

Hồng Châu - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Sư 

phạm Âm nhạc 
TC x x         

38 
Phạm Thị 

Nhung 
Nữ 23/04/1985 

Tam Hồng - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Hành 

chính văn 

phòng 

TC x x         

39 

Phạm 

Hồng 

Oanh 

Nữ 09/11/1981 

Nhật Tân - 

Tiên Lữ - 

Hưng Yên 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

40 
Trần Thị 

Phượng 
Nữ 10/08/1982 

Yên Bình - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Xã hội 

học 
x x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

41 
Nguyễn 

Thị Quý 
Nữ 16/11/1983 

Phùng Nguyên 

- Lâm Thao - 

Phú Thọ 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

42 
Hoàng 

Thị Toán 
Nữ 10/04/1983 

Ngũ Kiên - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Văn 

thư - Lưu trữ 
 x x     

Con 

thương 

binh 

  

43 
Phan Hà 

Thanh 
Nữ 15/08/1987 

Liên Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

44 
Nguyễn 

Thị Thảo 
Nữ 03/04/1985 

Thái Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Văn 

hóa Du lịch 
x x x     

Con 

thương 

binh 

  

45 
Nguyễn 

Kim Thu 
Nữ 27/08/1992 

Xuân Hòa - 

Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

46 
Đỗ Thị 

Vân Thu 
Nữ 12/11/1983 

Hải Lựu - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Hành 

chính - Văn thư  
x x     

Con 

thương 

binh 

  

47 
Lê Thu 

Thủy 
Nữ 28/05/1992 

Thanh Lâm - 

Mê Linh - Hà 

Nội 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Báo 

chí 
x x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

48 

Vũ Thị 

Diệu 

Thúy 

Nữ 19/05/1982 

Liên Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Quản 

lý hành chính 

nhà nước 

x x x         

49 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

Nữ 20/10/1987 

Vĩnh Hưng - 

Vĩnh Lộc - 

Thanh Hóa 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cử nhân Lưu 

trữ học và Quản 

trị văn phòng 
 

x x     

Con 

thương 

binh 

  

50 

Nguyễn 

Thị 

Thường 

Nữ 05/06/1985 

Tề Lỗ - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Văn 

thư - Lưu trữ  
x x         

51 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Vân 

Nữ 24/09/1980 

Thanh Lâm - 

Mê Linh - Hà 

Nội 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Văn 

thư - Lưu trữ  
x x         

52 

Đặng Thị 

Thanh 

Xuân 

Nữ 21/07/1987 

Phương Khoan 

- Sông Lô - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Cao đẳng Văn 

thư - Lưu trữ  
x x         

53 

Nguyễn 

Phương 

Bảo 

Nữ 26/10/1976 

Hợp Thịnh - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Văn 

học 
x x x         

54 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bình 

Nữ 25/02/1983 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Kế 

toán 
TC x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 
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bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

55 
Nguyễn 

Thị Bình 
Nữ 08/01/1982 

Đại Đình - 

Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

56 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Dung 

Nữ 10/01/1984 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

57 

Trần Thị 

Thùy 

Dung 

Nữ 18/05/1986 

Sơn Đông - 

Lập Thạch - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

58 
Phùng Thị 

Đào 
Nữ 12/10/1982 

Hội Hợp - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Kế 

toán 
TC x x         

59 

Nguyễn 

Thị Anh 

Đào 

Nữ 17/06/1990 

Thi Sơn - Kim 

Bảng - Hà 

Nam 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Thư 

viện - Thiết bị 

trường học 
 

x x         

60 
Lê Thu 

Giang 
Nữ 17/05/1988 

Xương Lâm - 

Lạng Giang - 

Bắc Giang 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Thư 

viện - Thông tin  
x x         

61 

Dương 

Thị Hà 

Giang 

Nữ 22/07/1986 

Khai Quang - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Điều 

dưỡng đa khoa 
x x x         
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Giới 

tính 
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Vị trí 
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Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

62 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hảo 

Nữ 13/09/1980 

Kim Chung - 

Hoài Đức - Hà 

Nội 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện 

x x x         

63 
Trần Thị 

Thu Hằng 
Nữ 01/07/1993 

Quảng Lãng - 

Ân Thi - Hưng 

Yên 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Khoa 

học Thư viện  
x x         

64 
Trần Thị 

Thu Hòa 
Nữ 12/05/1981 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

65 
Trương 

Thị Hòa 
Nữ 19/04/1989 

Cao Đại - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

66 

Nguyễn 

Trung 

Hoàng 

Nam 19/03/1978 

Tân Phú - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Kế 

toán 
x x x         

67 
Nguyễn 

Thị Huệ 
Nữ 06/07/1977 

Vân Canh - 

Hoài Đức - Hà 

Nội 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Thư 

viện - Thông tin  
CĐ x         

68 

Hoàng 

Thị Thanh 

Huệ 

Nữ 02/12/1982 

Văn Quán - 

Lập Thạch - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Thư 

viện  
x x         

69 

Đỗ Thị 

Thanh 

Hương 

Nữ 21/04/1983 

Vũ Di - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện 
 x x         
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Giới 

tính 
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Vị trí 
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Theo chuẩn 
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ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

70 

Phạm 

Xuân 

Hương 

Nữ 12/12/1980 

Đồng Cương - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Thông 

tin - Thư viện 
 x x         

71 

Vũ Thị 

Minh 

Hương 

Nữ 05/06/1977 

Thổ Tang - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Thư 

viện - Thông tin 
 x x         

72 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hường 

Nữ 17/09/1983 
Tân Dân - Việt 

Trì - Phú Thọ 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện 
 x x         

73 
Ngô Thị 

Lan 
Nữ 22/10/1985 

Hồng Đà - 

Tam Nông - 

Phú Thọ 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

74 

Nguyễn 

Thị 

Khánh 

Linh 

Nữ 02/02/1980 
Tứ Yên - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Thư 

viện 
 x x         

75 
Bùi Thị 

Loan 
Nữ 22/12/1988 

Hồng Châu - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Thư 

viện - Thông tin 
 x x         

76 
Nguyễn 

Anh Lợi 
Nam 03/01/1988 

Tiên Lữ - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin 
TC x ĐH         

77 
Đỗ Văn 

Mạn 
Nam 20/12/1987 

Tam Phúc - 

Vĩnh Tường - 

Thư viện 

viên hạng 

Trung cấp Thư 

viện - Thiết bị  
x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 
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Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Vĩnh Phúc IV trường học 

78 
Bùi Thị 

Thúy Mậu 
Nữ 19/05/1982 

Đồng Thịnh - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Dược TC x x         

79 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Nga 

Nữ 21/05/1981 

Phúc Tiến - 

Phú Xuyên - 

Hà Nội 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin 
TC x ĐH         

80 

Nguyễn 

Hoài 

Ngọc 

Nữ 23/11/2001 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Thông 

tin thư viện  
  x x       

81 

Nguyễn 

Ánh 

Nguyệt 

Nữ 01/10/1982 

Triệu Đề - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

82 

Nguyễn 

Thị 

Quyên 

Nữ 04/03/1990 

Trung Kiên - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

83 

Phan Thị 

Ngọc 

Quyên 

Nữ 08/08/1989 

Đạo Tú - Tam 

Dương - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Thư 

viện - Thông tin  
x x         

84 
Cù Thị 

Bích Sen 
Nữ 27/10/1976 

Vũ Di - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Tiếng 

Anh 
TC CĐ x         
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Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

85 
Hoàng 

Văn Sơn 
Nam 29/08/1972 

Hồng Châu - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Thư 

viện  
x x         

86 

Lê 

Phương 

Thảo 

Nữ 03/07/1983 

Hiền Lương - 

Hạ Hòa - Phú 

Thọ 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Thông 

tin - thư viện 
 x x         

87 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Thảo 

Nữ 15/12/1980 

TT Tứ Trưng - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện 
 x x         

88 
Triệu Thị 

Thảo 
Nữ 05/03/1993 

Hương Xạ - Hạ 

Hòa - Phú Thọ 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Kế 

toán 
x x x         

89 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thu 

Nữ 22/04/1975 

Liên Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Sư 

phạm Tiếng 

Anh 

x CĐ x         

90 
Vũ Thị 

Minh Thu 
Nữ 18/09/1996 

Quang Yên - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Thông 

tin học  
x x         

91 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy 

Nữ 25/10/1977 

Nhân Chính - 

Thanh Xuân - 

Hà Nội 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Thư 

viện - Thiết bị 

trường học 
 

x x         
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học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

92 
Lê Thị 

Thúy 
Nữ 04/10/1989 

Trung Kiên - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Trung cấp Hạch 

toán - Kế toán 
x x x         

93 

Đỗ Thị 

Minh 

Thương 

Nữ 27/01/1982 

Thanh Vân - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

94 
Hoàng 

Thu Trang 
Nữ 13/07/1993 

Tề Lỗ - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cử nhân Chính 

trị học 
x x x         

95 
Nguyễn 

Thị Vân 
Nữ 25/02/1991 

Yên Phương - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng nghề -  

Kế toán doanh 

nghiệp 

TC x x         

96 
Nguyễn 

Thu Yến 
Nữ 16/10/1975 

Vạn Yên - Mê 

Linh - Hà Nội 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Sư 

phạm Tiếng 

Anh 

x CĐ x         

97 
Lê Thị 

Yến 
Nữ 05/01/1982 

Phương Khoan 

- Sông Lô - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Cao đẳng Khoa 

học Thư viện  
x x         

98 

Nguyễn 

Thị Mai 

Yến 

Nữ 01/11/1982 

Tam Phúc - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Thư 

viện - Thông tin  
x x         

99 

Chu Thị 

Phương 

Anh 

Nữ 15/11/1986 

Thanh Trù - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 
Đại học Kế toán   x x         
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100 

Phùng Thị 

Quỳnh 

Anh 

Nữ 21/09/1997 

Định Trung - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

101 
Lê Thị Hà 

Anh 
Nữ 06/08/2000 

Vũ Di - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

    x x       

102 

Nguyễn 

Nguyệt 

Anh 

Nữ 18/11/2002 

Phúc Thắng - 

Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

    x x       

103 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Anh 

Nữ 13/09/1991 

Liên Châu - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

104 
Nguyễn 

Lan Anh 
Nữ 06/10/2001 

Trưng Nhị - 

Phúc Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

105 
Đỗ Thị 

Ngọc Ánh 
Nữ 26/11/1991 

Vạn Yên –  

Mê Linh - Hà 

Nội 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

106 
Nguyễn 

Thị Chinh 
Nữ 28/02/1996 

Tân Lập –  

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x     x     
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Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 
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107 

Phạm Thị 

Thùy 

Dung 

Nữ 09/08/1987 
Tứ Yên - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

108 
Nguyễn 

Thị Dung 
Nữ 12/06/1994 

Hội Hợp - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Đại học Tài 

chính - Ngân 

hàng 

    x x   

Con 

thương 

binh 

  

109 
Dương 

Thị Dung 
Nữ 24/11/1994 

Lũng Hòa - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 
Đại học Kế toán   x x         

110 

Khổng 

Thị Linh 

Đan 

Nữ 05/01/2001 

Cao Phong - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

      x x     

111 
Lại Khánh 

Hà 
Nữ 25/05/2001 

Tam Quan - 

Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

112 
Đào Thị 

Thu Hà 
Nữ 14/08/1983 

Tiến Thịnh - 

Mê Linh - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 
Đại học Kế toán   x x         

113 
Vi Việt 

Hà 
Nữ 05/02/1994 

Ngô Quyền - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    ĐH x       

114 
Đỗ Thị Út 

Hạnh 
Nữ 08/04/1990 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         
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115 

Lưu Thị 

Hồng 

Hạnh 

Nữ 11/12/1979 

Trưng Vương - 

Việt Trì - Phú 

Thọ 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Con đẻ 

của người 

hoạt động 

kháng 

chiến bị 

nhiễm 

chất độc 

hóa học 

  

116 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

Nữ 12/0'5/1988 

Hòa Nam - 

Ứng Hòa - Hà 

Nội 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

117 

Nguyễn 

Thúy 

Hằng 

Nữ 06/02/1987 

Vũ Di - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

118 
Đào Thị 

Hằng 
Nữ 16/02/1984 

Liên Châu - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Con 

bệnh 

binh 

  

119 
Nguyễn 

Thị Hằng 
Nữ 30/01/1986 

Độc Lập - 

Hưng Hà - 

Thái Bình 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

120 
Nguyễn 

Thị Hiền 
Nữ 06/11/1998 

Thanh Lãng - 

Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         



18 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

121 
Đỗ Thị 

Hoa 
Nữ 25/7/1993 

Kim Long - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
      x x     

122 
Nguyễn 

Thị Hồng 
Nữ 21/07/1987 

Tiến Thắng - 

Mê Linh - Hà 

Nội 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

123 

Hoàng 

Thị Thu 

Hồng 

Nữ 01/02/1992 

Quang Yên - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

124 

Kim Thị 

Thanh 

Huệ 

Nữ 25/05/1984 

Bồ Lý - Tam 

Đảo - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

125 

Nguyễn 

Thị Minh 

Huệ 

Nữ 02/04/1988 

Gia Khánh - 

Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x CĐ         

126 
Phạm Thị 

Huyền 
Nữ 06/07/1994 

Cộng Hòa - Vụ 

Bản - Nam 

Định 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

127 
Trần Thị 

Huyền 
Nữ 12/02/1992 

Bàn Giản - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

128 
Đào Thị 

Huyền 
Nữ 03/10/1983 

Hải Lựu - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 
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Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 
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Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

129 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

Nữ 28/11/1983 

Quang Sơn - 

Lập Thạch - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

130 

Nguyễn 

Thị Kim 

Hưng 

Nữ 27/07/1988 

Hợp Thịnh - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

131 

Lê Thị 

Thu 

Hương 

Nữ 15/09/1983 

Thượng Trưng 

- Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x CĐ         

132 

Hoàng 

Thị 

Quỳnh 

Hương 

Nữ 19/04/1996 

TT Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
      x x     

133 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Lan 

Nữ 02/08/2000 

Yên Phương - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

    x x       

134 
Nguyễn 

Thùy Linh 
Nữ 30/09/1981 

Thanh Lãng - 

Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Con 

bệnh 

binh 

  

135 

Tạ Thị 

Thanh 

Loan 

Nữ 02/01/1985 

Nguyệt Đức - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 
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Chứng 

chỉ 
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Đối 
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đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

136 
Nguyễn 

Thị Loan 
Nữ 08/04/1987 

An Đạo - Phù 

Ninh - Phú Thọ 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Con của 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh  

  

137 
Lê Thị 

Luyến 
Nữ 01/10/1993 

Bình Minh - 

Khoái Châu - 

Hưng Yên 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

138 
Trần Thị 

Lý 
Nữ 03/09/1990 

Nguyệt Đức - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

139 
Hà Thị 

Nga 
Nữ 22/02/1990 

Ngũ Kiên - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

140 

Dương 

Hoàng 

Nghĩa 

Nữ 28/09/1997 

Hoành Bồ - Hạ 

Long - Quảng 

Ninh 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

141 
Đỗ Thị 

Nguyệt 
Nữ 16/04/1990 

Đồng Ích - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 
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Chứng 

chỉ 
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Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 
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Đối 
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Chứng 
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học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

142 
Phạm Thị 

Nhung 
Nữ 23/04/1985 

Tam Hồng - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

143 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

Nữ 14/10/1982 

Trung Hà - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

144 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

Nữ 10/08/1986 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

145 

Nguyễn 

Thị Bạch 

Tịnh 

Nữ 23/11/1996 

Yên Đồng - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Con 

thương 

binh 

  

146 
Đỗ Thị 

Tuyết 
Nữ 06/01/1990 

TT Bá Hiến - 

Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

147 

Hoàng 

Thị Mai 

Thảo 

Nữ 22/03/1995 

Đề Thám - TP 

Cao Bằng - 

Cao Bằng 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Người 

dân tộc 

thiểu số  

  

148 
Tạ Thị 

Thu Thảo 
Nữ 01/11/2000 

Liên Mạc - Mê 

Linh - Hà Nội 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
    x x       

149 
Trần Thị 

Thơm 
Nữ 05/06/1991 

Hoàng Hoa - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 
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ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

150 
Nguyễn 

Thị Thu 
Nữ 20/02/1998 

Tam Phúc - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

151 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

Nữ 13/5/1990 

Đạo Tú - Tam 

Dương - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

  x x         

152 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

Nữ 18/09/1988 
Tân Lập - Sông 

Lô - Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  ĐH TC         

153 

Nguyễn 

Thị Hương 

Trà 

Nữ 18/05/1982 

Đại Tự - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

154 

Dương Thị 

Huyền 

Trang 

Nữ 11/05/1999 

Văn Tiến - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
      x x     

155 

Phùng 

Thanh 

Vân 

Nữ 07/02/1997 

Khai Quang - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng 

    x x       

156 
Lê Sơn 

Việt 
Nam 11/11/1978 

Tuân Chính - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x     

Con liệt 

sỹ 
  

157 
Tạ Thị 

Xuân 
Nữ 19/11/1990 

Tề Lỗ - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
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Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

158 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Xuyên 

Nữ 05/12/1984 

Yên Thạch - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán 
  x x         

159 

Nguyễn 

Mộng 

Dung 

Nữ 11/04/1992 

Liên Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Giáo vụ 
Cử nhân Sư 

phạm Địa lý 
  x x         

160 
Kiều Bình 

Minh 
Nữ 18/09/1995 

Thái Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Giáo vụ 
Cao đẳng Sư 

phạm Toán học 
  x x         

161 

Lã Thị 

Kiều 

Oanh 

Nữ 08/04/1997 

Thụy Hưng - 

Thái Thụy - 

Thái Bình 

Giáo vụ 
Cử nhân Tâm lý 

học Giáo dục 
    x x       

162 
Phan Hải 

Thịnh 
Nam 25/05/1988 

Duy Minh - 

Duy Tiên - Hà 

Nam 

Giáo vụ 
Cử nhân Công 

tác xã hội 
  x x         

163 

Phạm Thị 

Hiền 

Trang 

Nữ 08/9/1989 

Trác Văn - 

Duy Tiên - Hà 

Nam 

Giáo vụ 
Cử nhân Văn 

học 
  x x         

164 
Trần Thị 

Vân Anh 
Nữ 18/05/1990 

Yên Thạch - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         

165 
Lâm Văn 

Chung 
Nam 17/11/1983 

TT Hợp Châu - 

Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cử nhân Thư 

viện và Thiết bị 

trường học 

  x x     

Người 

dân tộc 

thiểu số  
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học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

166 
Phạm Thị 

Dung 
Nữ 21/03/1990 

Tiên Sơn - Duy 

Tiên - Hà Nam 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x     

Con 

thương 

binh 

  

167 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Dung 

Nữ 25/05/1977 

Khai Quang - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng Điện 

tử - Viễn thông 
  x x     

Con 

thương 

binh 

  

168 
Nguyễn 

Thị Đông 
Nữ 08/12/1984 

Như Thụy - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cử nhân Khoa 

học Tin học 
  x ĐH         

169 
Nguyễn 

Mai Hanh 
Nữ 14/06/1986 

TT Hợp Hòa - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học 

  x x         

170 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hằng 

Nữ 08/11/1991 
Chu Phan - Mê 

Linh - Hà Nội 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Sư 

phạm Vật lý 
  x x         

171 
Nguyễn 

Thị Hậu 
Nữ 29/07/1989 

Cao Phong - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         

172 
Nguyễn 

Thị Hoa 
Nữ 21/09/1991 

Cao Đại - Vĩnh 

Tường - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

173 

Hoàng 

Thị Thanh 

Hoa 

Nữ 26/02/1991 

Bắc Bình - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         

174 
Vũ Thị 

Hòa 
Nữ 23/11/1990 

Bắc Bình - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         

175 

Nguyễn 

Thu 

Hương 

Nữ 12/05/1990 

Đồng Ích - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ Thiết bị 

trường học 

  x x         

176 

Lê Thị 

Thanh 

Hương 

Nữ 02/07/1991 

Đồng Cương - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ Thiết bị 

trường học 

  x x         

177 
Cao Mai 

Hương 
Nữ 21/12/1989 

Đại Tự - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x     

Con 

bệnh 

binh 

  

178 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hường 

Nữ 10/12/1984 

TT Gia Khánh 

- Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học 

  x x         

179 

Nguyễn 

Thị Kim 

Liên 

Nữ 26/11/1984 

Đồng Tĩnh - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cử nhân Thư 

viện và thiết bị 

trường học 

  x x         
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học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

180 
Nguyễn 

Thùy Linh 
Nữ 14/07/1993 

Đồng Ích - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Thạc sĩ Lý luận 

và phương pháp 

dạy học bộ môn 

Hóa học 

  x x         

181 
Đặng Thị 

Ly 
Nữ 18/02/1990 

Vĩnh Thịnh - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ Thiết bị 

trường học 

  x x         

182 
Đinh Thị 

Ngân 
Nữ 18/08/1996 

Yên Sơn - 

Thanh Sơn - 

Phú Thọ 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cử nhân Sư 

phạm Sinh học 
  x x     

Người 

dân tộc 

thiểu số   

  

183 
Bùi Văn 

Phòng 
Nam 05/09/1978 

Trung Nguyên 

- Yên Lạc - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin 
  x ĐH     

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự 

  

184 

Nguyễn 

Thị Minh 

Phương 

Nữ 02/10/1991 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         

185 
Phạm Thị 

Tâm 
Nữ 30/08/1987 

TT Hợp Hòa - 

Tam Dương - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ thông tin 
  x CĐ         



27 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

186 
Vũ Khắc 

Tùng 
Nam 25/05/1990 

Sơn Đông - 

Lập Thạch - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng công 

nghệ thiết bị 

trường học 

  x x         

187 
Lê Thị 

Thanh 
Nữ 24/10/1988 

Thượng Trưng 

- Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cử nhân Sư 

phạm kỹ thuật 
  x x     

Con 

thương 

binh 

  

188 
Phan Thu 

Thảo 
Nữ 31/12/1996 

Tứ Trưng - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cao đẳng Sư 

phạm Tin học 
  x CĐ         

189 
Kiều Huy 

Thắng 
Nam 18/11/1977 

TT Thanh 

Lãng - Bình 

Xuyên - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin 
  x ĐH     

Con 

thương 

binh 

  

190 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thìn 

Nữ 21/09/1988 

Gia Khánh - 

Bình Xuyên - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cử nhân Khoa 

học máy tính 
  x ĐH         

191 
Lê Thị 

Thu 
Nữ 16/08/1988 

Đạo Trù - Tam 

Đảo - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cử nhân Sư 

phạm kỹ thuật 
  x TC         

192 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thúy 

Nữ 01/10/1983 

Tứ Trưng - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cử nhân Thư 

viện và thiết bị 

trường học 

  x ĐH         



28 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

193 

Phùng 

Văn 

Thường 

Nam 25/08/1993 

Hồ Sơn - Tam 

Đảo - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Sư 

phạm Lịch sử 
  x x         

194 
Trần Thị 

Thu Trang 
Nữ 02/01/1991 

Minh Quang - 

Tam Đảo - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Công 

nghệ Thiết bị 

trường học 

  x x         

195 
Đinh Thị 

Trang 
Nữ 10/12/1989 

Đôn Nhân - 

Sông Lô - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Cử nhân Thư 

viện và Thiết bị 

trường học 

  x x         

196 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 

Nữ 15/08/1992 

Triệu Đề - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Sư 

phạm Vật lý 
  x x         

II Danh sách không đủ điều kiện (9 người) 

1 

Nguyễn 

Thị Kim 

Liên 

Nữ 20/09/1982 

Tam Phúc - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Văn thư 

viên trung 

cấp 

Trung cấp Quản 

lý hành chính 

nhà nước 

TC 
 

x 
  

  

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về  Ngoại ngữ 

2 
Thiều Thị 

Hoài Thu 
Nữ 26/12/1983 

Tuân Chính - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thư viện 

viên hạng 

IV 

Đại học Thư 

viện - Thông tin 
ĐH 

    
  

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về Ngoại ngữ, Tin 

học 

3 
Nguyễn 

Thu Hà 
Nữ 28/01/1998 

TT Yên Lạc - 

Yên Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán    
x 

 
  

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về Tin học 



29 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Văn 

bằng 

hoặc 

Chứng 

chỉ 

BDNV1 

Chứng chỉ hoặc theo chuẩn 

đầu ra 
Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi chú 
Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ 

Chứng 

chỉ Tin 

học 

Theo chuẩn 

đầu ra 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 
Triệu Hà 

Ly 
Nữ 02/09/2000 

Đồng Ích - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cử nhân Kế 

toán  
x 

   
  

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về Tin học 

5 

Lê Thị 

Thanh 

Thảo 

Nữ 06/02/1983 

Thái Hòa - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Kế toán 

viên 

Cao đẳng Kế 

toán  
x x 

  
  

Trình độ chuyên môn 

không đáp ứng với vị trí 

dự tuyển 

6 

Nguyễn 

Thị Ánh 

Minh 

Nữ 20/09/1989 

Tử Du - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Giáo vụ 

Cử nhân Khoa 

học ngành Giáo 

dục Đặc biệt 
     

  

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về Ngoại ngữ, tin 

học 

7 
Phạm Thị 

Châu Anh 
Nữ 17/10/2000 

Xuân Lôi - Lập 

Thạch - Vĩnh 

Phúc 

Thiết bị, 

Thí 

nghiệm 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật, 

điện tử 
    

x   

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về Ngoại ngữ 

8 
Lê Văn 

Hoan 
Nam 05/10/1984 

An Tường - 

Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Đại học sư 

phạm Kỹ thuật 

công nghiệp 
  

x 
  

  

Không có minh chứng về 

chứng chỉ hoặc chuẩn 

đầu ra về Ngoại ngữ 

9 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Nữ 19/02/1992 

Hội Hợp - 

Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

Cao đẳng Kế 

toán  
x x 

  

Con 

thương 

binh 

Trình độ chuyên môn 

không phù hợp với vị trí 

dự tuyển 

 


